
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC NĂM 2024 
———————— 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————–––————— 

Số:        /TB-HĐTD Hòa Bình, ngày         tháng 12  năm 2024 

THÔNG BÁO 
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch (vấn đáp) 

vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024. 

 Căn cứ Quyết định số 2208/QĐ-SGD&ĐT ngày 30 tháng 10 năm 2024 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố năm 2024. Hội 

đồng tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình triệu tập thí 

đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch (vấn đáp) vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức năm 

2024, cụ thể như sau:   

 1. Thí sinh (danh sách gửi kèm theo) đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch (vấn đáp) 

vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024. 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch:   

- Ngày 20/12/2024: 14 giờ 00 phút, công khai số báo danh và nội quy của Hội 

đồng xét tuyển. 

- Ngày 21/12/2024: 6 giờ 45 phút, tổ chức khai mạc và thực hiện kiểm tra, sát 

hạch thông qua phỏng vấn. 

- Địa điểm công khai số báo danh, nội quy của Hội đồng xét tuyển và tổ chức 

khai mạc, thực hiện kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn: Trường Cao đẳng Sư 

phạm Hòa Bình; địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình. 

- Đề nghị thí sinh có mặt đúng thời gian và địa điểm theo quy định. Thí sinh 

cần mang theo Thẻ căn cước công dân. Trường hợp không có Thẻ căn cước công 

dân thì thí sinh phải có một trong những giấy tờ sau: Thẻ Đảng viên, thẻ hộ chiếu, 

giấy phép lái xe./. 

- Lệ phí dự thi: 400.000 đồng (thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên 

chức). 
Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ (giám sát); 

- Website Sở GD&ĐT; 

- Các thành viên HĐTD; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT,  HĐTD/ 

 

CHỦ TỊCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 

 

 

 

                 PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT  

Đinh Thị Hường 



 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÒA BÌNH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KIỂM TRA, SÁT HẠCH  (vấn đáp) 

VÒNG 2, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024 
(Kèm theo Thông báo số               /TB-SGDĐT ngày      tháng 12 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình) 

  
     

 

  
           

 

TT Họ và 

tên Ngày sinh GT 
Dân 

tộc 
DUT Nơi sinh Trường đào tạo T.độ Chuyên ngành Hệ LTN 

 

1. THPT Lạc Long Quân 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Lịch Sử 
 

1 Vũ Thị Tuyển 
28/11/1994 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

 

2 Dương Thị Tuyết 
18/07/1996 Nữ Kinh  Hiệp Hòa, Bắc Giang ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Giỏi 

 

2. THPT Công Nghiệp 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Toán THPT 
 

3 Nguyễn Trâm Anh 
09/09/2002 Nữ Kinh  Phúc Thọ - Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ Giỏi 

 

4 Phùng Tiến Mạnh 
12/09/2000 Nam Kinh  Kim Bôi, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ Khá 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Tiếng Anh 
 

5 Bùi Phương Chi 
27/01/2002 Nữ Mường 2 Bệnh viện tỉnh Hoà Bình 

ĐH Ngoại ngữ - Đại 

học Quốc gia 
ĐH 

Sư phạm Tiếng 

Anh 
CQ Giỏi 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Lịch Sử 
 

6 Bùi Văn Chiển 
28/12/1988 Nam Mường 2 

Thành phố Hòa Bình, 

Hòa 
ĐH Hùng Vương ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Giỏi 

 

7 Phạm Minh Tâm 
30/10/2002 Nữ Kinh  Thành phố Hòa Bình, 

Hòa 
ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

 



3. Trường THPT Ngô Quyền 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Giáo dục Công dân 
 

8 Nguyễn Trang Nhung 
26/11/1999 Nữ Mường 2 

Thành phố Hoà Bình, 

Hoà 
ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH 

Giáo dục công 

dân 
CQ Khá 

 

9 Nguyễn Khánh Linh 
23/03/2001 Nữ Kinh  Bệnh viện Hoà Bình ĐH Thủ đô Hà Nội ĐH 

Giáo dục công 

dân 
CQ Giỏi 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Lịch Sử 
 

10 Nguyễn Thu Huyền 
13/02/2002 Nữ Kinh  Thành phố Hoà Bình, 

Hoà 

ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia 
ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Giỏi 

 

4. Trường THPT Phú Cường 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Tiếng Anh 
 

11 Nguyễn Diệu Thúy 
27/10/2001 Nữ Kinh  Krông Ana, Đắk Lắk ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH 

Sư phạm Tiếng 

Anh 
CQ Giỏi 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Giáo dục thể chất 
 

12 Trần Văn Dũng 
27/12/1994 Nam Kinh  Thành phố Hoà Bình, 

Hoà 

ĐH Sư phạm TDTT 

Hà Nội 
ĐH Giáo dục thể chất CQ Giỏi 

 

13 Hoàng Mạnh Cường 
13/11/1998 Nam Kinh  Quốc Oai, Hà Nội 

ĐH Sư phạm TDTT 

Hà Nội 
ĐH Giáo dục thể chất CQ Giỏi 

 

14 Hà Văn Nhất 
15/08/1988 Nam Mường 2 Phù Yên, Sơn La 

ĐH Sư phạm TDTT 

Hà Nội 
ĐH Giáo dục thể chất CQ TBK 

 

15 Bùi Thanh Bình 
07/12/1992 Nam Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Giáo dục thể chất CQ TB 

 

16 Bùi Văn Thế 
05/07/1990 Nam Mường 2 Tân Lạc, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm TDTT 

Hà Nội 
ĐH Giáo dục thể chất CQ Khá 

 

17 Bùi Văn Nhung 
12/12/1990 Nam Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm TDTT 

Hà Nội 
ĐH Giáo dục thể chất CQ Khá 

 

5. Trường THPT Lương Sơn 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Tiếng Anh 
 

18 Nguyễn Thị Nhị 

Duyên 
27/04/1984 Nữ Kinh  Ý Yên, Nam Định 

ĐH Ngoại Ngữ - ĐH 

Quốc gia 
ĐH 

Tiếng anh sư 

phạm 
TX Khá 

 

19 Nguyễn Thị Thu Hà 
28/06/1980 Nữ Kinh  Bệnh viện 103, Hà Nội 

ĐH Ngoại ngữ - ĐH 

Quốc gia 
ĐH 

Tiếng anh sư 

phạm 
TX TBK 

 

6. Trường THPT Cù Chính Lan 
 



Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Ngữ văn THPT 
 

20 Nguyễn Hải Anh 
06/12/2000 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

 

21 Lê Thị Huệ 
12/08/1991 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

 

22 Phùng Phương Uyên 
25/07/2002 Nữ Kinh  Quốc Oai, Hà Nội 

ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia 
ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

 

23 Nguyễn Khánh Vân 
27/04/2001 Nữ Kinh  Chương Mỹ, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Địa lý 
 

24 Vì Thị Khuyên 
18/08/1995 Nữ Nùng 2 Chi Lăng, Lạng Sơn 

ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên 
Th.S 

Lý luận và 

phương pháp dạ 
CQ   

 

25 Trương Thị Hằng 
20/01/1995 Nữ Hoa 2 Sơn Động, Bắc Giang ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

26 Nguyễn Thị Minh 

Thúy 
07/02/1992 Nữ Kinh  Mỹ Đức - Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Địa lý CQ Giỏi 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Giáo dục thể chất 
 

27 Nguyễn Văn Bằng 
29/06/1991 Nam Mường 2 

Thành phố Hòa 

Bình,Hòa 

ĐH Sư phạm TDTT 

Hà Nội 
ĐH Giáo dục thể chất CQ TBK 

 

28 Quách Ngọc Linh 
06/12/1991 Nam Mường 2 Lương Sơn, Hòa Bình 

ĐH Thể dục thể thao 

Bắc Ninh 
ĐH Sư phạm TDTT CQ Khá 

 

29 Quách Đức Toàn 
28/09/1994 Nam Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Giáo dục thể chất CQ Khá 

 

30 Bùi Văn Tường 
10/08/1988 Nam Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm TDTT CQ Khá 

 

7. Trường THPT Kim Bôi 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Toán THPT 
 

31 Nguyễn Như Quỳnh 
27/02/2002 Nữ Kinh  Chương Mỹ, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ Khá 

 

32 Quách Thị Yến 
08/06/1989 Nữ Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ TB 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Lịch Sử 
 

33 Quách Phú Thành 
21/08/2001 Nam Kinh  Ba Vì, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Lịch Sử CQ Khá 

 

8. Trường THPT Sào Báy 
 



Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Toán THPT 
 

34 Bùi Văn Dũng 
07/01/1988 Nam Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình 

Đại học sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên 
ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ TBK 

 

35 Nguyễn Thị Lan 
19/11/1988 Nữ Kinh  Ứng Hòa, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
LT Khá 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Ngữ văn THPT 
 

36 Hà Thùy Trang 
31/08/2002 Nữ Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ XS 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Địa lý 
 

37 Tạ Đình Anh 
19/03/1994 Nam Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

38 Lê Thị Hiền 
04/06/1994 Nữ Kinh  Ứng Hòa, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

39 Lò Thị Lan 
14/11/1997 Nữ Thái 2 Mai Châu, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Lịch Sử 
 

40 Bùi Thu Hương 
17/09/1991 Nữ Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Giỏi 

 

41 Bùi Mai Phương 
10/03/1991 Nữ Mường 2 Lạc Thủy, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

 

9. Trường THPT 19-5 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Toán THPT 
 

42 Dư Thị Bình 
06/10/1989 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
LT Khá 

 

43 Nguyễn Xuân Công 
22/03/1988 Nam Kinh  Chương Mỹ, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
VLVH Khá 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Ngữ văn THPT 
 

44 Nguyễn Thị Thanh 

Hải 
28/08/1989 Nữ Mường 2 Bệnh viện Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ TBK 

 

45 Trần Phương Thảo 
30/01/2000 Nữ Kinh  Bệnh viện tỉnh Hòa Bình ĐH Thủ đô Hà Nội ĐH 

Sư phạm Ngữ 

Văn 
CQ Giỏi 

 

46 Bùi Xuân Tùng 
19/06/2002 Nam Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ XS 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Địa lý 
 



47 Nguyễn Thị Hương 

Giang 
21/11/1997 Nữ Mường 2 

Thành phố Hòa Bình, 

Hòa 

ĐH Sư phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Địa lý CQ Giỏi 

 

48 Đỗ Thị Bạch Phương 
19/05/1989 Nữ Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư pham Địa lý CQ Khá 

 

49 Bùi Thị Hương Trà 
10/10/2002 Nữ Mường 2 

Thành phố Hòa Bình, 

Hòa 
ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Địa lý CQ Giỏi 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Tiếng Anh 
 

50 Nguyễn Thị Thanh 

Bình 
01/11/1995 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội ĐH Thái Nguyên ĐH 

Sư phạm Tiếng 

Anh 
CQ Khá 

 

10. Trường THPT Bắc Sơn 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Toán THPT 
 

51 Nguyễn Thị Nhớ 
10/06/1990 Nữ Kinh 2 Mỹ Đức, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ Khá 

 

52 Đỗ Viết Tiến 
23/11/1999 Nam Kinh  Chương Mỹ, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ Khá 

 

11. Trường THPT Thanh Hà 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Kế toán viên 
 

53 Bùi Riệu Hoa 
10/10/1990 Nữ Kinh  Yên Thủy- Hòa Bình 

Đại học Công nghiệp 

Hà Nội 
ĐH Kế toán CQ TBK 

 

54 Quách Tùng Quân 
20/12/1991 Nam Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình ĐH Lâm Nghiệp ĐH Kế toán CQ TB 

 

55 Nguyễn Hà Giang 
28/09/2000 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội 

ĐH Công Nghiệp Hà 

Nội 
ĐH Kế toán CQ Khá 

 

56 Bùi Thị Thiết 
07/07/1994 Nữ Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình ĐH Lâm Nghiệp ĐH Kế toán CQ Khá 

 

57 Nguyễn Thị Phương 

Lý 
21/03/1988 Nữ Kinh  Kim Bôi, Hòa Bình 

ĐH Kinh doanh và 

Công nghiệp 
ĐH Kế toán CQ Khá 

 

58 Quan Thị Thủy Minh 
25/12/1995 Nữ Tày 2 Na Hang, Tuyên Quang Học viện Tài Chính ĐH Ngành Kế toán CQ Khá 

 

12. Trường THPT Lạc Thủy C 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Địa lý 
 

59 Tăng Thị Hương Lan 
04/04/1992 Nữ Kinh  Lạc Thủy, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm - ĐH 

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

60 Vũ Thị Ngần 
17/08/1997 Nữ Mường 2 Nho Quan, Ninh Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 



13. THPT Yên Thủy B 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Toán THPT 
 

61 Nguyễn Thị Dung 
02/06/2001 Nữ Kinh  Nho Quan, Ninh Bình 

ĐH Giáo dục - ĐH 

Quốc gia 
ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ Khá 

 

62 Đinh Thu Hà 
05/11/2002 Nữ Kinh  Yên Thủy, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ Giỏi 

 

63 Hoàng Huyền Trang 
26/09/1994 Nữ Kinh  Nho Quan, Ninh Bình ĐH Sư phạm Hà Nội Th.S Toán học CQ   

 

64 Bùi Văn Vượng 
20/08/1989 Nam Mường 2 Nho Quan, Ninh Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ TB 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Công nghệ 
 

65 Bùi Nhật Lệ 
08/10/2002 Nữ Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH 

Sư phạm Công 

nghệ 
CQ Khá 

 

14. Trường THPT Yên Thủy C 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Ngữ văn THPT 
 

66 Trịnh Thúy Hà 
13/09/1993 Nữ Mường 2 Yên Thủy, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm- ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ TB 

 

15. Trường THPT Lạc Sơn 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Toán THPT 
 

67 Vũ Thị Đào 
16/06/1993 Nữ Kinh  Thanh Liêm, Hà Nam ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ TBK 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Ngữ văn THPT 
 

68 Bùi Thị Hương 
14/09/1994 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

 

69 Ngô Phương Thảo 
03/04/2002 Nữ Kinh  Lạc Sơn, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Địa lý 
 

70 Bùi Thị Mai 
16/11/1988 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Địa lý CQ Giỏi 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Lịch Sử 
 

71 Quách Hoàng Đăng 
06/03/1993 Nam Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

 



72 Bùi Thị Tuất 
24/12/1994 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Thư viện viên hạng III 
 

73 Bùi Thị Dịu 
02/06/1994 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình 

ĐH Khoa học - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Khoa học thư viện CQ Khá 

 

74 Bùi Thị Thanh Thảo 
07/12/1987 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình ĐH Văn Hóa Hà Nội ĐH Khoa học thư viện CQ Khá 

 

16. Trường THPT Quyết Thắng 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Toán THPT 
 

75 Bùi Thị Cải 
11/03/1989 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm Hà Nội 

2` 
ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ Giỏi 

 

76 Khuất Văn Quang 
17/08/1988 Nam Kinh  Lương Sơn, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ TBK 

 

77 Phạm Thị Hồng Thu 
14/02/1991 Nữ Mường 2 Hoàng Long,Ninh Bình ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ TBK 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Hóa học 
 

78 Bùi Thị Huyền 
16/01/1993 Nữ Mường 2 Tân Lạc, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Hóa học CQ Khá 

 

79 Hà Ngọc Thanh 
24/05/1991 Nữ Thái 2 Mai Châu, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Hóa học CQ TB 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Ngữ văn THPT 
 

80 Bùi Thị Phương Thảo 
05/06/1996 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

 

81 Hà Thị Thảo 
19/09/1997 Nữ Kinh 2 Nho Quan, Ninh Bình ĐH Hoa Lư ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Địa lý 
 

82 Nguyễn Văn Dũng 
20/07/1985 Nam Kinh  Tân Lạc, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Địa lý CQ TBK 

 

83 Bùi Thị Đào 
16/08/1992 Nữ Mường 2 Lạc Sơn,Hòa Bình Đại học Tây Bắc ĐH Sư phạm Địa lý CQ Giỏi 

 

84 Nguyễn Thị Phương 
20/10/1988 Nữ Kinh  Yên Thủy, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Địa lý CQ TBK 

 

85 Bùi Thị Phương Thảo 
01/01/1993 Nữ Mường 2 Yên Thủy, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Tiếng Anh 
 



86 Đặng Thảo Nguyên 
25/08/2002 Nữ Kinh  Tân Lạc, Hòa Binh 

ĐH Sư phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH 

Sư phạm Tiếng 

Anh 
CQ Giỏi 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Kế toán viên 
 

87 Nguyễn Thị Khánh 

Linh 
02/06/1994 Nữ Kinh  Thành phố Hòa Bình, 

Hòa 
Học viện Tài chính ĐH Kế toán VLVH TBK 

 

88 Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
17/07/1992 Nữ Kinh  Lạc Sơn, Hòa Bình ĐH Lâm Nghiệp ĐH Kế toán CQ Khá 

 

89 Bùi Thị Xuân 
04/01/1992 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình ĐH Lâm Nghiệp ĐH Kế toán CQ TB 

 

17. Trường THPT Cộng Hòa 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Hóa học 
 

90 Nguyễn Thị Ánh 
03/01/1995 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Hóa học CQ Giỏi 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Địa lý 
 

91 Bùi Thế Anh 
25/02/2001 Nam Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

92 Bùi Thị Ngọc Ánh 
06/01/1989 Nữ Mường 2 Yên Thủy, Hòa Bình 

Đh Sư phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

93 Bùi Thị Ngọc 
07/12/1991 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

94 Lường Hoài Thương 
26/03/2002 Nữ Thái 2 Mai Châu, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

95 Bùi Thị Yến 
12/02/1991 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Địa lý CQ Giỏi 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Giáo dục Công dân 
 

96 Hoàng Thủy Anh 
25/01/1988 Nữ Tày 2 Võ Nhai, Thái Nguyên 

ĐH Sư phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH 

Sư phạm Giáo dục 

công dâ 
CQ TBK 

 

97 Bùi Văn Hùng 
05/09/1991 Nam Mường 2 Tân Lạc, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Giáo dục chính trị CQ Khá 

 

18. Trường THPT Đại Đồng 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Địa lý 
 

98 Nguyễn Thị Hồng 

Huệ 
20/10/1991 Nữ Mường 2 

Thành Phố Hòa Bình, 

Hòa 
ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

99 Bùi Thị Lích 
05/04/1990 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 



100 Bùi Thị Liễu 
20/03/1993 Nữ Mường 2 Yên Thủy, Hòa Bình ĐH Vinh ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Giáo dục Công dân 
 

101 Nguyễn Mỹ Tâm 
13/12/2002 Nữ Kinh  Lạc Sơn, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH 

Giáo dục công 

dân 
CQ Khá 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Giáo dục thể chất 
 

102 Bùi Tuấn Đạt 
19/10/2002 Nam Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm TDTT  

Hà Nội 
ĐH Giáo dục thể chất CQ Khá 

 

103 Bùi Trung Lập 
18/03/1990 Nam Mường 2 Yên Thủy, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm TDTT 

 Hà Nội 
ĐH Giáo dục thể chất CQ Khá 

 

104 Nguyễn Thị Mai 
22/01/1991 Nữ Mường 2 

Thành Phố Hòa Bình, 

Hòa 

ĐH Thể dục Thể thao 

Bắc Ninh 
ĐH 

Sư phạm Thể dục 

thể thao 
CQ Khá 

 

105 Bùi Văn Sỏi 
22/01/1991 Nam Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm TDTT  

Hà Nội 
ĐH Giáo dục thể chất CQ TBK 

 

106 Bùi Văn Thịnh 
19/10/1990 Nam Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm TDTT  

Hà Nội 
ĐH Giáo dục thể chất CQ TBK 

 

107 Bùi Văn Tình 
22/12/1994 Nam Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm TDTT  

Hà Nội 
ĐH Giáo dục thể chất CQ Khá 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Lịch Sử 
 

108 Nguyễn Thị Dung 
05/07/1999 Nữ Kinh  Hoa Lư, Ninh Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

 

109 Hà Thị Thúy Hoàn 
10/03/1985 Nữ Mường 2 Yên Thủy, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm - ĐH 

 Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Lịch sử CQ TBK 

 

110 Bùi Thị Hương 
09/04/1986 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

 

19. Trường THPT Mường Bi 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Toán THPT 
 

111 Nguyễn Thị Thơ 
17/05/1987 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ Khá 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Lịch Sử 
 

112 Bùi Thị Thúy Ngân 
17/02/1986 Nữ Mường 2 Yên Thủy, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm - ĐH 

 Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Lịch sử CQ TBK 

 

20. Trường THPT Đoàn Kết 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Tin học 
 



113 Nguyễn Khắc Tuấn 
12/01/1981 Nam Kinh  Thành phố Hòa Bình, 

Hòa 

ĐH Công nghệ - ĐH 

Quốc gia 
ĐH 

Công nghệ thông 

tin 
TX TBK 

 

21. Trường THPT Yên Hòa 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Lịch Sử 
 

114 Lường Văn Băng 
24/04/1987 Nam Tày 2 Đà Bắc, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

 

115 Lê Phương Nga 
27/03/1996 Nữ Dao 2 Thanh Sơn, Phú Thọ ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Giỏi 

 

116 Nguyễn Phương Thảo 
16/03/2001 Nữ Mường 2 Đà Bắc, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

 

117 Đào Duy Tiến 
27/08/1991 Nam Kinh 3 Ba Vì, Hà Nội 

ĐH Sư phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

 

22. Trường THPT Mường Chiềng 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Sinh học 
 

118 Tô Thị Hương 
26/02/1989 Nữ Tày 2 Ngân Sơn, Bắc Kạn ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Sinh học CQ Khá 

 

119 Hà Thị Khoa 
15/02/1992 Nữ Tày 2 Đà Bắc, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm- ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Sinh học CQ Khá 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Giáo dục Công dân 
 

120 Quách Thành Vũ 
03/09/1992 Nam Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Giáo dục chính trị CQ TB 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Lịch Sử 
 

121 Vũ Thị Nhàn 
12/03/1985 Nữ Kinh  Thạch Thất, Hà Nội ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Lịch sử VLVH Giỏi 

 

122 Bùi Văn Thới 
20/08/1993 Nam Mường 2 Đà Bắc, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

 

123 Lò Minh Tùng 
23/05/1992 Nam Tày 2 Đà Bắc, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

 

23. Trường THPT Mai Châu 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Toán THPT 
 

124 Phàng A Cha 
11/01/1992 Nam H'Mông 2 Mai Châu, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ TB 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Ngữ văn THPT 
 



125 Bùi Thị Nghệ 
08/02/1995 Nữ Kinh  Ba Vì, Hà Nội 

ĐH Sư Phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ TB 

 

126 Đào Thị Phương 
25/03/2001 Nữ Kinh  Phú Xuyên, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

 

127 Phan Nguyễn Quỳnh 

Thư 
12/07/2001 Nữ Kinh  Sơn Tây, Hà Nội 

ĐH Giáo dục - ĐH  

Quốc gia 
ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

 

24. Trường THPT Mai Châu B 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Toán THPT 
 

128 Nguyễn Thị Mão 
15/06/1987 Nữ Mường 2 Ba Vì, Hà Nội ĐH Huế ĐH Sư phạm Toán TX Khá 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Ngữ văn THPT 
 

129 Hà Thu Hòa 
20/06/2002 Nữ Thái 2 Mai Châu, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

 

130 Lường Văn Thuần 
14/01/1995 Nam Tày 2 Đà Bắc, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ TB 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Tiếng Anh 
 

131 Hà Thị Diệu Thùy 
01/06/2001 Nữ Thái 2 Mai Châu, Hòa Bình ĐH Thái Nguyên ĐH 

Sư phạm Tiếng 

Anh 
CQ TB 

 

25. Trường PTDTNT THPT tỉnh 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Nhân viên Giáo vụ 
 

132 Trần Thị Đài Trang 
26/09/1989 Nữ Kinh  Thành phố Hòa 

Bình,Hòa 

ĐH Giáo dục-ĐH  

Quốc Gia 
ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

 

26.Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Lạc Sơn 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Nhân viên Thiết bị - Thí nghiệm 
 

133 Bùi Thị Thân 
18/09/1991 Nữ Mường 2 Lạc Sơn, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Vật lý CQ Khá 

 

27. Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Yên Thủy 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Nhân viên Kế toán 
 

134 Dương Thị Thanh 

Bình 
05/11/2000 Nữ Kinh  Bệnh viện đa khoa Ninh 

Bì 

ĐH Kinh tế -  Kỹ thuật 

công 
ĐH Kế toán CQ Khá 

 

135 Đặng Văn Lưu 
07/09/1997 Nam Kinh 3 Hoa Lư, Ninh Bình 

ĐH Kinh doanh và 

công nghệ 
ĐH Kế toán CQ Giỏi 

 



136 Bùi Thị Sinh 
15/09/1987 Nữ Mường 2 Yên Thủy, Hòa Bình ĐH Thái Nguyên ĐH Kế toán TX Khá 

 

28. Trường PT DTNT THCS &THPT huyện Lạc Thủy 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Giáo dục Công dân 
 

137 Nông Thị Nụ 
08/06/1994 Nữ Tày 2 Na Rì, Bắc Kạn 

ĐH Sư phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Giáo dục chính trị CQ TB 

 

29. Trường PTDTNT THCS & THPT  huyện Mai Châu 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Lịch Sử 
 

138 Hà Thị So 
29/08/1996 Nữ Thái 2 Mai Châu, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm- ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Khá 

 

30. Trường PTDTNT THCS & THPT B huyện Mai Châu 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Ngữ văn THPT 
 

139 Phạm Linh Chi 
18/03/2002 Nữ Kinh  Mai Châu, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

 

140 Giàng Thị Mai 
27/05/2002 Nữ H'Mông 2 Mộc Châu, Sơn La ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

 

141 Nguyễn Thị Thắm 
24/03/1992 Nữ Kinh  Ứng Hòa, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

 

31.Trường PTDTNT THCS B huyện Đà Bắc 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Ngữ Văn THCS 
 

142 Lường Thị Hà Giang 
12/01/2002 Nữ Tày 2 Đà Bắc, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

 

143 Lý Thị Nga 
09/12/1995 Nữ Dao 2 Đà Bắc, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

 

144 Đinh Thị Huyền 

Trang 
18/07/1992 Nữ Mường 2 Ba Vì, Hà Nội ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

 

32.Trường PT DTNT THCS & THPT huyện Cao Phong 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Toán THPT 
 

145 Nguyễn Tú Anh 
03/03/2001 Nữ Mường 2 Kim Bôi,Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ TBK 

 

146 Bùi Thị Kim 
04/06/1994 Nữ Mường 2 

Thành phố Hòa Bình, 

Hòa 

ĐH Sư phạm – ĐH 

 Thái Nguyên 
ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ TB 

 



Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Vật lý 
 

147 Bùi Thị Diều 
02/11/1992 Nữ Mường 2 

Thành phố Hòa Bình, 

Hòa 
ĐH Sư Phạm Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Vật lý CQ Khá 

 

148 Bùi Thị Vân Khánh 
02/04/2002 Nữ Mường 2 Tân Lạc, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Vật lý CQ Khá 

 

149 Đinh Thị Thanh 
26/09/1997 Nữ Kinh  Nho Quan, Ninh Bình ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Vật Lý CQ Khá 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Giáo dục Công dân 
 

150 Bùi Thị Thu Hằng 
06/10/1994 Nữ Mường 2 Tân Lạc, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH 

Giáo dục Chính 

trị 
CQ Khá 

 

151 Đỗ Thị Thu Thúy 
25/12/1988 Nữ Kinh  Cao Phong, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH 

Giáo dục Chính 

trị 
CQ Khá 

 

152 Nguyễn Thị Thu 

Trang 
18/08/1993 Nữ Mường 2 

Thành phố Hòa Bình, 

Hòa 
ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH 

Giáo dục Chính 

trị 
CQ Khá 

 

33. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Địa lý 
 

153 Bùi Thị Hà 
23/10/1988 Nữ Mường 2 Bá Thước, Thanh Hóa ĐH Vinh ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

34. Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Toán THPT 
 

154 Trần Tùng Thiện 
20/01/2000 Nam Kinh  Mỹ Đức - Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ Giỏi 

 

155 Lê Thị Thúy Hằng 
20/09/1999 Nữ Kinh  Chương Mỹ, Hà Nội 

ĐH Giáo dục - ĐH  

Quốc Gia 
ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ Khá 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Địa lý 
 

156 Hoàng Thị Tám 
02/02/1994 Nữ Kinh  Hoằng Hóa, Thanh Hóa ĐH Hồng Đức ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

157 Hoàng Thị Hải Yến 
08/03/1996 Nữ Mường 2 Thạch Thất, Hà Nội 

ĐH Sư phạm – ĐH 

 Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

35.Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Lạc 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Toán THPT 
 

158 Nguyễn Thị Bích 

Phương 
19/10/1994 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ Giỏi 

 



Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Ngữ văn THPT 
 

159 Phạm Phương Anh 
09/11/2002 Nữ Mường 2 

Thành phố Hòa Bình, 

Hòa 
ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

 

36. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lương Sơn 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Toán THPT 
 

160 Nghiêm Thị Thùy 

Dung 
29/07/2001 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ Khá 

 

161 Nguyễn Minh Khuê 
19/06/2001 Nữ Kinh  Chương Mỹ, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH 

Sư phạm Toán 

học 
CQ Giỏi 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Ngữ văn THPT 
 

162 Đỗ Thị Liên 
13/03/1999 Nữ Kinh  Quốc Oai, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

 

163 Lương Thị Hảo 
29/07/1987 Nữ Kinh  Chương Mỹ, Hà Nội Đh Sư phạm Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

 

164 Hà Thị Thu Trang 
10/02/2000 Nữ Kinh  Chương Mỹ, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

 

165 Hà Thị Nụ 
23/02/1995 Nữ Kinh  Lương Sơn, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

 

166 Nông Thị Hương Liễu 
18/12/1996 Nữ Tày 2 Na Rì, Bắc Kạn 

ĐH Sư phạm- ĐH 

 Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ TB 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Địa lý 
 

167 Vũ Thị Nga 
26/12/1993 Nữ Kinh  Mỹ Đức, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Địa lý CQ Giỏi 

 

168 Bùi Thị Minh Khuê 
16/11/2001 Nữ Mường 2 Lương Sơn, Hòa Bình 

ĐH Sư phạm - ĐH  

Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

169 Đinh Thị Ngoan 
04/08/1987 Nữ Mường 2 Lương Sơn, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

37. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đà Bắc 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Hóa học 
 

170 Khương Văn Nam 
05/10/1989 Nam Kinh  Đà Bắc, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Hóa học CQ TB 

 

171 Kiều Thị Hòa 
04/05/1995 Nữ Kinh  Quốc Oai, Hà Nội ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Hóa học CQ Giỏi 

 

38. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kim Bôi 
 



Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Hóa học 
 

172 Tạ Thùy Dương 
03/02/2002 Nữ Kinh  Kim Bôi, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Hóa học CQ Khá 

 

173 Đào Thị Hằng 
08/11/1995 Nữ Kinh  Hưng Hà, Thái Bình ĐH Cần Thơ ĐH Sư phạm Hóa học CQ Khá 

 

174 Nguyễn Thị Huyền 
20/11/1997 Nữ Kinh  Chương Mỹ,Hà Nội ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Hóa học CQ Giỏi 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Ngữ văn THPT 
 

175 Nguyễn Thị Tố 

Quyên 
24/09/1991 Nữ Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ TB 

 

176 Bùi Thị Linh Hương 
28/11/1991 Nữ Mường 2 Tân Lạc, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

 

177 Nguyễn Thị Nhật 
05/10/1992 Nữ Kinh  Kim Bôi, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Giỏi 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Địa lý 
 

178 Nguyễn Thị Hiền 
03/10/1994 Nữ Kinh  Yên Lập, Phú Thọ 

ĐH Sư phạm – ĐH 

 Thái Nguyên 
ĐH Sư phạm Địa Lý CQ Khá 

 

179 Bùi Văn Quảng 
10/10/1987 Nam Mường 2 Tân Lạc, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

180 Bùi Ngọc Hân 
09/10/2002 Nữ Mường 2 Kim Bôi,Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Địa lý CQ Khá 

 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Lịch Sử 
 

181 Nguyễn Thị Kim 

Thanh 
07/10/1987 Nữ Mường 2 Kim Bôi, Hòa Bình ĐH Tây Bắc ĐH Sư phạm Lịch sử CQ Giỏi 

 

39. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lạc Thủy 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Ngữ văn THPT 
 

182 Đào Quang Hưng 
16/10/1994 Nam Kinh  Lạc Thủy, Hòa Bình ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ĐH Sư phạm Ngữ văn CQ Khá 

 

40. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Phong 
 

Vị trí đăng ký dự tuyển:  Giáo viên Vật lý 
 

183 Nguyễn Thị Thu Hà 
31/05/2001 Nữ Kinh  Thành phố Thái Bình, 

Tỉnh Thái Bình 
ĐH Sư phạm Hà Nội ĐH Sư phạm Vật Lý CQ Giỏi 
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